Danh sách địa chỉ hộp thư điện tử

SỞ NN & PTNT TỈNH QUẢNG BÌNH 

Địa chỉ hộp thư chung của đơn vị:                  snn@quangbinh.gov.vn
Địa chỉ hộp thư tiếp dân của đơn vị: tiepdan.snn@quangbinh.gov.vn
	 
TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Phòng, ban, bộ phận
	Địa chỉ thư điện tử

	1
	Phan Văn Khoa
	Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	khoapv.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Vĩnh Đức
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	ductv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Văn Mịn
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	minhv.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Đình Du
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	dutd.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Đặng Tiến Dũng
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	dungdt.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Hồ Thanh Ngọc
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	ngocht.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Phạm Hồng Thái
	P. Giám đốc
	Lãnh đạo sở
	thaiph.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Hồ Thị Hoa
	Q.Chánh VP
	Văn phòng Sở
	hoaht.snn@quangbinh.gov.vn

	9
	Lý Công Toàn
	Phó VP
	Văn phòng Sở
	toanlc.snn@quangbinh.gov.vn

	10
	Võ Thị Mỹ Hòa
	NV Văn thư
	Văn phòng Sở
	hoavtm.snn@quangbinh.gov.vn

	11
	Trần Quốc Chính
	Trưởng phòng
	P. TCCB
	chinhtq.snn@quangbinh.gov.vn

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	Phó. TP
	P. TCCB
	dungnt.snn@quangbinh.gov.vn

	13
	Hà Thị Quế
	Chuyên viên
	P. TCCB
	queht.snn@quangbinh.gov.vn

	14
	Nguyễn Thị Thủy
	Nhân viên
	Văn phòng Sở
	thuynt.snn@quangbinh.gov.vn

	15
	Hồ Ngọc Chuyết
	Nhân viên
	Văn phòng Sở
	chuyethn.snn@quangbinh.gov.vn

	16
	Trương Th.Phương Chi
	Nhân viên
	Văn phòng Sở
	chittp.snn@quangbinh.gov.vn

	17
	Đặng Ngọc Mãng
	Phó TP
	P. KHTC
	mangdn.snn@quangbinh.gov.vn

	18
	Dương Văn Toản
	Phó TP
	P. KH TC
	toandv.snn@quangbinh.gov.vn

	19
	Trần Chí Phương
	Phó TP
	P. KH TC
	phuongtc.snn@quangbinh.gov.vn

	20
	Hoàng Trung Tâm
	phó phòng
	P. KH TC
	tamht.snn@quangbinh.gov.vn

	21
	Trần Thị Kim Oanh
	Chuyên viên
	P. KH TC
	oanhttk.snn@quangbinh.gov.vn

	22
	Phạm Hoài Nam
	Chuyên viên
	P. KH TC
	namph.snn@quangbinh.gov.vn

	23
	Hồ Minh Lộc
	Chánh TT
	Thanh tra Sở
	lochm.snn@quangbinh.gov.vn

	24
	Hoàng Đức Hiền
	P. Chánh TT
	Thanh tra Sở
	hienhd.snn@quangbinh.gov.vn

	25
	Nguyễn Sinh Thành
	T.tra viên
	Thanh tra Sở
	sinhn.snn@quangbinh.gov.vn

	26
	Hoàng Thị Phi Nga
	T.tra viên
	Thanh tra Sở
	ngahtp.snn@quangbinh.gov.vn

	27
	Nguyễn T. Hoa Hường
	T.tra viên
	Thanh tra Sở
	huongnth.snn@quangbinh.gov.vn

	28
	Bùi Đức Hiền
	TP
	P. KH TC
	hienbd.snn@quangbinh.gov.vn

	29
	Trần Đình Hiệp
	TP
	P.KTNN&NTTS
	hieptd.snn@quangbinh.gov.vn

	30
	Phan Thị Minh Hồng
	Chuyên viên
	P.KTNN&NTTS
	hongptm.snn@quangbinh.gov.vn

	31
	Đặng Thị Huế
	Chuyên viên
	P.KTNN&NTTS
	huedt.snn@quangbinh.gov.vn

	32
	Nguyễn Song Toàn
	Chuyên viên
	P.KTNN&NTTS
	toanns.snn@quangbinh.gov.vn

	33
	Hoàng Quang Trung
	Phó phòng
	P.KTNN&NTTS
	trunghq.snn@quangbinh.gov.vn

	34
	Ngô Đình Nghĩa
	Chuyên viên
	P.KTNN&NTTS
	nghiand.snn@quangbinh.gov.vn

	35
	Nguyễn Ngọc Dung
	Chuyên viên
	P.KTNN&NTTS
	dungnn.snn@quangbinh.gov.vn

	36
	Bùi Thái Nguyên
	Chuyên viên
	P. QLXDCT
	nguyenbt.snn@quangbinh.gov.vn 

	37
	Nguyễn Trường Giang
	Chuyên viên
	P. QLXDCT
	giangnt.snn@quangbinh.gov.vn

	38
	Đinh Khánh Hậu
	Chuyên viên
	P. QLXDCT
	haudk.snn@quangbinh.gov.vn

	39
	Trần Thị Thanh Huyền
	Chuyên viên
	Công đoàn ngành
	huyenttt.snn@quangbinh.gov.vn

	40
	Văn phòng sở
	 
	Văn phòng sở
	vp.snn@quangbinh.gov.vn


	41
	Phòng Tổ chức-Cán bộ
	 
	Phòng TCCB
	tccb.snn@quangbinh.gov.vn

	42
	Phòng Kế hoạch - TC
	 
	Phòng KHTC
	khtc.snn@quangbinh.gov.vn

	43
	Phòng KTNN và NTTS
	 
	P. KTNN-NTTS
	ktnnts.snn@quangbinh.gov.vn

	44
	Thanh tra sở
	 
	P. Thanh tra
	tt.snn@quangbinh.gov.vn

	45
	PhòngQLXây dựng CT
	 
	P. QLXDCT
	qlxdcb.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	ktbvnlts@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Văn Lợi
	Chi cục trưởng
	LĐ chi cục
	loilv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Minh Phú
	P.Chi cục trưởng
	LĐ chi cục
	phulm.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Đình Tuấn
	Phụ trách phòng
	P. HCTH
	tuantd.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn T.Xuân Thanh
	Kế toán
	P. HCTH
	thanhntx.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Võ Thị Thanh Huyền
	Kế toán
	P. HCTH
	huyenvtt.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Nguyễn Thị Linh Cương
	Chuyên viên
	P. HCTH
	cuongntl.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Thị Đào
	Văn thư TQ
	P. HCTH
	daoht.snn@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Tiến Hải
	Nhân viên
	Thanh tra CC
	haint.snn@quangbinh.gov.vn

	10
	Lê Minh Tuấn
	Phó phòng
	P.BVNL TS
	tuanlm.snn@quangbinh.gov.vn

	11
	Phan Thanh Long
	Chuyên viên
	P.BVNL TS
	longpt.snn@quangbinh.gov.vn

	12
	Lê Minh Tứ
	Chuyên viên
	P.BVNL TS
	tulm.snn@quangbinh.gov.vn

	13
	Đinh Trọng Hoàng
	Phụ trách P
	P. QL KT&TC
	hoangdt.snn@quangbinh.gov.vn

	14
	Đoàn Xuân Phượng
	Chuyên viên
	P. QL KT&TC
	phuongdx.snn@quangbinh.gov.vn

	15
	Nguyễn Viết Xuân
	Chuyên viên
	P. QL KT&TC
	xuannv.snn@quangbinh.gov.vn

	16
	Nguyễn Thanh Minh
	Nhân viên
	P. QL KT&TC
	minhnt.snn@quangbinh.gov.vn

	17
	Nguyễn Trung Kiên
	ĐK viên
	P. QL KT&TC
	kiennt.snn@quangbinh.gov.vn

	18
	Hoàng Hoà
	ĐK viên
	P. QL KT&TC
	hoah.snn@quangbinh.gov.vn

	19
	Lê Hồng Quang
	Thủy thủ
	P. QL KT&TC
	quanglh.snn@quangbinh.gov.vn

	20
	Trương Thiện Cảnh
	Thủy thủ
	P. QL KT&TC
	canhtt.snn@quangbinh.gov.vn

	21
	Trần Thanh Bình
	Nhân viên
	Trạm NL
	binhtt.snn@quangbinh.gov.vn

	22
	Bùi Văn Thọ
	Nhân viên
	P. QL KT&TC
	thobv.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục phát triển nông thôn Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	ptnt@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Quốc Út
	Chi cục trưởng
	LĐ chi cục
	utnq.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Trương Văn Lanh
	Chi cục phó
	LĐ chi cục
	lanhtv.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng Tiến Cường
	Chi cục phó
	LĐ chi cục
	cuonght.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Trần Quang Viên
	TP
	P.Bố trí dân cư
	vientq.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Quốc Tuấn
	Chuyên viên
	P.Bố trí dân cư
	tuannq.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Võ Thị Bích Thảo
	Chuyên viên
	P. KTHT
	thaovtb.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Nguyễn Văn Chung
	PP PT
	P. KTHT
	chungnv.snn@quangbinh.gov.vn

	9
	Đỗ Hoài Nam
	Chuyên viên
	P. KTHT
	namdh.snn@quangbinh.gov.vn

	10
	Đặng Thị Thúy Lài
	TP
	P. HC-TH
	laidtt.snn@quangbinh.gov.vn

	11
	Trần Thị Thu Lành
	Chuyên viên
	P.Bố trí dân cư
	lanhttt.snn@quangbinh.gov.vn

	12
	Võ Thị Thúy Hằng
	Văn thư
	P. HC-TH
	hangvtt.snn@quangbinh.gov.vn

	13
	Trần Thị Thao
	Cán bộ
	P. HC-TH
	thaott.snn@quangbinh.gov.vn

	14
	Đinh Xuân Hùng
	Chuyên viên
	VP Điều phối NTM
	hungdx.snn@quangbinh.gov.vn

	15
	Trần Xuân Vũ
	Chuyên viên
	VP Điều phối NTM
	vutx.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Bảo vệ thực vật

	1
	Hộp thư chung đơn vị
	 
	 
	bvtvqb@quangbinh.gov.vn 

	2
	Đặng Văn Trí
	Chi C trưởng
	 
	tridv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Xuân Tứ
	Chi cục phó
	 
	tulx.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Hồ Quang Thành
	TP
	 
	thanhhq.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Trạm BVTV Đồng Hới
	 
	 
	bvtvdonghoi@quangbinh.gov.vn

	6
	Trạm BVTV QNinh
	 
	 
	bvtvquangninh@quangbinh.gov.vn

	7
	Trạm BVTV Lệ Thủy
	 
	 
	bvtvlethuy@quangbinh.gov.vn

	8
	Trạm BVTV Q Trạch
	 
	 
	bvtvquangtrach@quangbinh.gov.vn

	9
	Trạm BVTV Bố Trạch
	 
	 
	bvtvbotrach@quangbinh.gov.vn

	10
	Trạm BVTV T Hóa
	 
	 
	bvtvtuyenhoa@quangbinh.gov.vn

	11
	Trạm BVTV M. Hóa
	 
	 
	bvtvminhhoa@quangbinh.gov.vn

	Ban quản lý Cảng cá Nhật Lệ

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	ccnlqb@quangbinh.gov.vn

	2
	Lại Tấn An
	Giám đốc
	 
	anlt.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Tấn Quy
	P. Giám đốc
	 
	quytt.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Lê Văn Thuần
	KT trưởng
	P. Tổng hợp
	thuanlv.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Vũ Thị Thu Mai
	VT - Thủ quỹ
	Nt
	maivtt.snn@quangbinh.gov.vn

	Trung tâm Giống thủy sản Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung đơn vị
	 
	 
	ttgtsqb@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Ngọc Linh
	Giám đốc
	 
	linhln.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Bùi Xuân Ngọc
	Phó GĐ
	 
	ngocbx.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Mai Xuân Cảnh
	Kế toán
	 
	canhmx.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Đỗ Ngọc Hà
	Thủ quỹ
	 
	hadn.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Trương Tấn Vũ
	Trại trưởng
	 
	vutt.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Phan Duy Thành
	Nhân viên
	 
	thanhpd.snn@quangbinh.gov.vn

	9
	Nguyễn Thị Nhung
	Nhân viên
	 
	nhungnt.snn@quangbinh.gov.vn

	10
	Pham Ngọc Quỳnh
	Nhân viên
	 
	quynhpn.snn@quangbinh.gov.vn

	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	nsmtnt@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Được
	Giám đốc
	 
	duocnv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Minh Thường
	Cán bộ
	 
	thuonglm.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Đỗ Thị Oánh
	Cán bộ
	 
	oanhdt.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Nguyễn Đức Toàn
	Cán bộ
	 
	toannd.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Giả Minh Thương
	PT THHC
	 
	thuonggm.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Trần Thị Hiền
	Kế toán
	 
	hientt.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Trần Thị Thắm
	Cán bộ
	 
	thamtt.snn@quangbinh.gov.vn

	Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển nam Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	rphvb@quangbinh.gov.vn

	2
	Võ Thị Hồng Hải
	Nhân viên
	 
	haivth.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Anh Tú
	Kế toán
	 
	tuta.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Xuân Nam
	Nhân viên
	 
	namnx.snn@quangbinh.gov.vn

	Ban quản lý Dự án phát triển nuôi trồng Thủy sản Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung
	 
	 
	daptts@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần Thanh Hải
	Trưởng ban
	BQL DA NTTS
	haitt.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê Trung Thành
	Kế toán
	BQL DA NTTS
	thanhlt.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Phan Thị Hồng Thái
	Nhân viên KT
	BQL DA NTTS
	thaipth.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Lê Việt Chương
	Nhân viên KT
	BQL DA NTTS
	chuonglv.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Đoàn Kim Khiêm
	Nhân viên KT
	BQL DA NTTS
	khiemdk.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Đinh Duy Chiến
	Nhân viên KT
	BQL DA NTTS
	chiendd.snn@quangbinh.gov.vn

	Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình

	1
	Hộp thư chung đơn vị
	 
	 
	ttgvn@quangbinh.gov.vn

	2
	Đặng Văn Thuận
	Giám đốc
	 TTGVN
	thuandv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Hoàng Lương
	P. GĐ
	 
	luongh.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Hoàng sỹ lượng
	P. GĐ
	 
	luonghs.snn@quangbinh.gov.vn

	5
	Hoàng Khác Thắng
	Phó phòng
	KT - TT 
	thanghk.snn@quangbinh.gov.vn

	6
	Nguyễn Hữu Lệ
	Phó trại
	 
	lenh.snn@quangbinh.gov.vn

	7
	Đặng Thị Do
	 
	P. Tổng hợp
	dodt.snn@quangbinh.gov.vn

	8
	Hoàng Thị Hà
	Kế toán
	P. Tổng hợp
	haht.snn@quangbinh.gov.vn

	Ban quản lý Cảng cá Sông Gianh

	1
	Hộp thư chung Cảng cá
	 
	 
	ccsgqb@quangbinh.gov.vn

	2
	Trần  Đăng Thảo
	Phó GĐ phụ trách
	BQL CC SG
	thaotd.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Lê  Thị  Tú Oanh
	Nhân viên
	BQL CC SG
	oanhltt.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Nguyễn Trung Sơn
	Phụ trách KT
	BQL CC SG
	sonnt.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Lâm Nghiệp
ccln.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Văn Long
	Chi cục Trưởng
	 
	longnv.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Lưu Đức Hiến
	Chi cục phó
	 
	hienld.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Kiểm Lâm
cckl.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Đặng Minh Hùng
	Chi cục phó
	 
	hungdm.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Duẩn
	Chi cục phó
	 
	duannv.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão
cctlpclb.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Nguyễn Ngọc Phụng
	Chi cục trưởng
	 
	phungnn.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Quang Sơn
	Chi cục phó
	 
	sonlq.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Thành Long
	Chi cục phó
	 
	longnt.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Thú Y
ccty.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Phạm Hồng Sơn
	Chị cục trưởng
	 
	sonph.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Thị Tân
	Chi cục phó
	 
	tannt.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Dương Viết Phương Tuấn
	Chi cục phó
	 
	tuandvp.snn@quangbinh.gov.vn

	4
	Trần Công Tám
	Chi cục phó
	 
	tamtc.snn@quangbinh.gov.vn

	Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
ccqlcl.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Mai Văn Minh
	Chi cục trưởng
	 
	minhmv.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Lê Kim Hoàng
	Chi cục phó
	 
	hoanglk.snn@quangbinh.gov.vn

	Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp
ttqhtk.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Trần Xuân Hảo
	Giám đốc
	 
	haotx.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Trọng Hiếu
	Phó GĐ
	 
	hieunt.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Nguyễn Đăng Sơn
	Phó GĐ
	 
	sonnd.snn@quangbinh.gov.vn

	Trung tâm Khuyến Nông-Khuyến ngư
ttknkn.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Lê Hồng Viễn
	Giám đốc
	 
	vienlh.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Phạm Hiếu Nhân
	Phó GĐ
	 
	nhanph.snn@quangbinh.gov.vn

	Ban QLDA Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT
bqldadtxd.snn@quangbinh.gov.vn

	1
	Trần Thanh Hải
	Giám đốc
	 
	haitt1.snn@quangbinh.gov.vn

	2
	Nguyễn Văn Tuynh
	Phó GĐ
	 
	tuynhnv.snn@quangbinh.gov.vn

	3
	Trần Văn Nam
	Phó GĐ
	 
	namtv.snn@quangbinh.gov.vn


PAGE  
6

